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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Thiên Hồng


GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ


Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;


Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định 6062/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân;
Căn cứ Căn cứ Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ Biên bản họp Đoàn thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh, mở rộng phạm vi chuyên môn Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Sở Y tế Thái Nguyên ngày 01/02/2021;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Hành nghề Y Dược. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 39 kỹ thuật chuyên môn (danh mục kỹ thuật kèm theo) theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT và Thông tư số 21/2017/TT-BYT đối với Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Thiên Hồng (địa chỉ: TDP Sơn Tập 2, TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Tuyến chuyên môn kỹ thuật tương đương tuyến 3.

Điều 2. Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Thiên Hồng phải thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, quy trình kỹ thuật chuyên môn của Bộ Y tế ban hành để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người bệnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Hành nghề Y Dược, Trưởng các phòng liên quan thuộc Sở Y tế, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:        

         

 

- Như điều 3;
- Website SYT;                                                               
- Lưu: VT,QLHNYD (Minh-2b).    

                                                                 
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Trọng Vũ


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ Y TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN THIÊN HỒNG
(Ban hành kèm Quyết định số 85/QĐ-SYT ngày 02/02/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc Phê duyệt Danh mục kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Thiên Hồng)

	STT
	TT 43,21
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN 

	
	 
	 
	C
	D

	1. 
	22
	Sắc thuốc thang
	x 
	x 

	2. 
	24
	Ngâm thuốc YHCT bộ phận 
	x 
	x 

	3. 
	26
	Bó thuốc
	x
	x

	4. 
	389
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên
	x
	x

	5. 
	390
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới
	x
	x

	6. 
	392
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông
	x
	x

	7. 
	396
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên
	x
	x

	8. 
	397
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới
	x
	x

	9. 
	398
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất
	x
	x

	10. 
	400
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai 
	x
	x

	11. 
	402
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ
	x
	x

	12. 
	406
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược
	x
	x

	13. 
	407
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp
	x
	x

	14. 
	408
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu
	x
	x

	15. 
	409
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ
	x
	x

	16. 
	411
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính
	x
	x

	17. 
	412
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh
	x
	x

	18. 
	413
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V
	x
	x

	19. 
	414
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên
	x
	x

	20. 
	416
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp
	x
	x

	21. 
	419
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình
	x
	x

	22. 
	420
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực
	x
	x

	23. 
	421
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang
	x
	x

	24. 
	423
	Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp
	x
	x

	25. 
	424
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp
	x
	x

	26. 
	425
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn
	x
	x

	27. 
	426
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng
	x
	x

	28. 
	428
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp
	x
	x

	29. 
	429
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp
	x
	x

	30. 
	430
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng
	x
	x

	31. 
	431
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai
	x
	x

	32. 
	432
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy
	x
	x

	33. 
	434
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi
	x
	x

	34. 
	445
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não
	x
	x

	35. 
	446
	Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống
	x
	x

	
	 
	K. GIÁC HƠI
	 
	 

	36. 
	479
	Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn 
	x
	x

	37. 
	480
	Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt
	x
	x

	38. 
	481
	Giác hơi điều trị các chứng đau
	x
	x

	39. 
	482
	Giác hơi điều trị cảm cúm
	x
	x

	
	Tổng số 39 kỹ thuật
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PHÓ GIÁM ĐỐC
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